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Lời cam kết 

Tôi xin cam đoan các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa 

từng được ai công bố trên bất kỳ công trình nào khác. 

TÁC GIẢ LUẬN VĂN 



 

ii 

 

Lời cảm ơn 

Luận văn này được hoàn thành tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Trong 

quá trình thực hiện luận văn, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình 

của thầy giáo TS. Lê Hùng Anh. Tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ quý báu của thầy. 

Xin chân thành cảm ơn TS. Trần Đức Lương, ThS. Nguyễn Tống Cường đã 

giúp đỡ trong quá trình định loại mẫu vật cũng như hoàn thành luận văn. Học viên 

cũng chân thành cảm ơn Đề tài “Điều tra, đánh giá hệ sinh thái tùng, áng tại VQG 

Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh, Mã số: IEBR.DT.08/18 do TS. Lê Hùng Anh làm chủ 

nhiệm, Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (Nhật Bản) đã tài trợ kinh phí để thực 

hiện nghiên cứu. 

Để hoàn thành luận văn học viên đã nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của 

các cán bộ phòng Sinh thái Môi trường nước, Phòng Quản lý Tổng hợp thuộc Viện 

Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Lãnh đạo Viện, Vườn quốc gia Bái Tử Long. Tôi 

xin cảm ơn tất cả những sự giúp đỡ quý báu đó. 

Cuối cùng tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã động viên tạo điều kiện để tôi 

hoàn thành luận văn. 

 Hà Nội, ngày 10, tháng 10, năm 2018 

 

 

 Nguyễn Thị Thảo 

 



 

iii 

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

AOH1-Đ Áng Ông Hương  1- mẫu tầng đáy 

AOH2-Đ Áng Ông Hương 2- mẫu tầng đáy 

AOH3-Đ Áng Ông Hương 3- mẫu tầng đáy 

AOT1-Đ Áng Ông Tích 1- mẫu tầng đáy 

AOT2-Đ Áng Ông Tích 2- mẫu tầng đáy 

AOT3-Đ Áng Ông Tích 3- mẫu tầng đáy 

AOH1-M Áng Ông Hương  1- mẫu tầng mặt 

AOH2-M Áng Ông Hương 2- mẫu tầng mặt 

AOH3-M Áng Ông Hương 3- mẫu tầng mặt 

AOT1-M Áng Ông Tích 1- mẫu tầng mặt 

AOT2-M Áng Ông Tích 2- mẫu tầng mặt 

AOT3-M Áng Ông Tích 3- mẫu tầng mặt 

GXN Giáp xác nhỏ 

KVNC Khu vực nghiên cứu 

VQG Vườn quốc gia 

 



 

iv 

 

MỤC LỤC 

Lời cam kết ....................................................................................................... i 

Lời cảm ơn ....................................................................................................... ii 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ..................................................................... iii 

MỤC LỤC ....................................................................................................... iv 

DANH MỤC BẢNG ....................................................................................... vi 

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN ........................................................................... 4 

1.1. Tình hình nghiên cứu Giáp xác nhỏ trên thế giới và Việt Nam ........................... 4 

1.1.1. Các nghiên cứu Giáp xác nhỏ ở nước ngoài .................................................... 4 

1.1.1.1. Giáp xác Amphipoda ................................................................................................ 4 

1.1.1.2. Giáp xác Copepoda ................................................................................................... 6 

1.1.1.3. Giáp xác có vỏ Ostracoda ......................................................................................... 7 

1.1.2. Các công trình nghiên cứu về Giáp xác nhỏ ở Việt Nam ................................. 9 

1.1.2.1. Giáp xác Amphipoda ................................................................................................ 9 

1.1.2.2. Giáp xác Copepoda và Cladocera ........................................................................... 11 

1.2. Khái quát về đặc điểm tự nhiên Vườn quốc gia Bái Tử Long và các kiểu hệ sinh 

thái thủy vực .............................................................................................................. 12 

1.2.1. Đặc điểm địa hình, địa chất và thổ nhưỡng. ................................................... 12 

1.2.2. Đặc điểm khí hậu ............................................................................................ 14 

1.2.3. Đặc điểm thủy văn ........................................................................................... 15 

1.2.4. Đặc điểm hệ động thực vật ở VQG Bái Tử Long ............................................ 18 

1.3. Khái quát về tình hình kinh tế, xã hội  ở  VQG Bái Tử Long............................ 20 

1.3.1. Hiện trạng phát triển dân số ........................................................................... 20 

1.3.2. Tình hình kinh tế .............................................................................................. 21 



 

v 

 

CHƯƠNG II: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 ......................................................................................................................... 22 

2.1. Thời gian, địa điểm và đối tượng nghiên cứu .................................................... 22 

2.1.1. Thời gian nghiên cứu ...................................................................................... 22 

2.1.2. Địa điểm nghiên cứu ....................................................................................... 22 

2.2. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................... 24 

2.2.1. Nghiên cứu, khảo sát ngoài thực địa .............................................................. 24 

2.2.2. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ............................................................... 26 

2.2.2.1. Kỹ thuật xử lý và phân tích giáp xác nhỏ ..................................................... 27 

2.2.2.2. Kỹ thuật xử lý và phân tích giáp xác nhỏ ..................................................... 27 

2.2.2.3. Tính toán các chỉ số sinh học ................................................................... 28 

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ................. 30 

3.1. Đặc trưng về thành phần loài giáp xác nhỏ ở khu vực nghiên cứu .................... 30 

3.1.1. Thành phần loài giáp xác nhỏ ở khu vực nghiên cứu ..................................... 30 

3.1.2. Cấu trúc về thành phần loài của từng nhóm Giáp xác nhỏ ............................ 39 

3.1.3. Thành phần loài giáp xác nhỏ bổ sung cho khu vực nghiên cứu ................ 42 

3.2. Đặc trưng phân bố của Giáp xác nhỏ ở Khu vực nghiên cứu ............................ 43 

3.3. Phân bố về mật độ Giáp xác nhỏ ở khu vực nghiên cứu .................................... 50 

3.4. Mức độ đa dạng sinh học quần xã Giáp xác nhỏ ở KVNC ................................ 52 

3.5. Những hoạt động của con người tác động tới biện động số lượng và thành phần 

loài giáp xác nhỏ ở khu vực nghiên cứu ................................................................... 55 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................... 56 

Kết luận ..................................................................................................................... 56 

Kiến nghị ................................................................................................................... 57 



 

vi 

 

DANH MỤC BẢNG 

Bảng 1. 1. Các đặc trưng của sóng vùng biển ven bờ Việt Nam .............................. 16 

Bảng 1. 2. Đặc điểm chính của thuỷ triều vùng biển ven bờ Việt Nam ................... 17 

Bảng 2. 1. Các vị trí thu mẫu giáp xác nhỏ ở các tùng, áng VQG Bái Tử Long ...... 22 

Bảng 2. 2. Quan hệ giữa giá trị chỉ số Margalef (d) và mức độ đa dạng .................. 29 

Bảng 2. 3. Quan hệ giữa giá trị chỉ số Shannon–Weiner H’ và mức độ đa dạng ..... 29 

Bảng 3. 1.Thành phần loài giáp xác nhỏ ở  một số tùng, áng Vườn quốc gia Bái Tử 

Long tháng 05/2018 .................................................................................................. 31 

Bảng 3. 2 Cấu trúc thành phần loài giáp xác nhỏ ở Khu vực nghiên cứu................. 39 

Bảng 3. 3. Sự phân bố của giáp xác nhỏ theo tầng nước của .................................... 43 

Bảng 3. 4.  Cấu trúc các loài giáp xác nhỏ phân bố ở tầng mặt ................................ 46 

Bảng 3. 5.  Cấu trúc các loài giáp xác nhỏ phân bố ở tầng đáy ................................ 48 

Bảng 3. 6. Chỉ số phong phú D của giáp xác nhỏ ở các điểm thu mẫu trong tùng, 

áng của VQG Bái Tử Long ....................................................................................... 52 

Bảng 3. 7. Đa dạng Shannon-Weiner (H') của giáp xác nhỏ ở các điểm thu mẫu 

trong tùng, áng của VQG Bái Tử Long..................................................................... 54 

DANH MỤC HÌNH 

Hình 2. 1. Bản đồ ranh giới VQG Bái Tử Long ....................................................... 23 

Hình 2. 2. Bản đồ vị trí thu mẫu giáp xác nhỏ ở tùng, áng VQG Bái Tử Long ........ 24 

Hình 2. 3. Một số loại lưới thu mẫu động vật nổi ..................................................... 26 

Hình 2. 4 . Một số thiết bị thu mẫu động vật ở đáy .................................................. 26 

Hình 2. 5. Hình thái cấu tạo cơ thể Copepoda .......................................................... 27 

Hình 3. 1.  Cấu trúc giáp xác nhỏ phân bố ở tầng mặt của khu vực nghiên cứu ...... 47 

Hình 3. 2. Cấu trúc giáp xác nhỏ phân bố ở tầng đáy của khu vực nghiên cứu........ 49 

Hình 3. 3.  Số lượng các loài giáp xác nhỏ ở các điểm thu mẫu ............................... 50 

Hình 3. 4. Mật độ giáp xác nhỏ sống nổi ở các điểm thu mẫu trong tùng, áng của 

VQG Bái Tử Long..................................................................................................... 51 

Hình 3. 5. Mật độ giáp xác nhỏ sống đáy ở các điểm thu mẫu trong tùng, áng của 

VQG Bái Tử Long..................................................................................................... 51 



 

vii 

 

Hình 3. 6. Biến động chỉ số phong phú D của giáp xác nhỏ ở các điểm thu mẫu 

trong tùng, áng của VQG Bái Tử Long..................................................................... 53 

Hình 3. 7. Biến thiên chỉ số đa dạng (H’) của giáp xác nhỏ ở các vị trí thu mẫu tại 

các tùng, áng ở VQG Bái Tử Long ........................................................................... 54 



 

 

 

1 

 

 

 

MỞ ĐẦU 

Hệ sinh thái tùng, áng là một dạng sinh thái nằm trong hệ sinh thái đất ướt. 

Dạng sinh thái này là một đặc thù của Vịnh Hạ Long cũng như Vịnh Bái Tử Long và 

khu vực đảo Cát Bà. 

Theo định nghĩa của các nhà khoa học: “áng” là các hồ chứa nước karst - vùng 

núi đá vôi, nằm giữa các đảo, còn “tùng” là các vũng nước có một cửa tương đối lớn 

thông với vịnh, nước được lưu thông, nhưng tương đối kín, độ trong cao, sóng ít.  

Áng, tùng - thực chất là những giếng (hoặc phễu), hồ bị ngập nước biển, với 

hình thái khép kín hoặc thông với biển qua hang ngầm, được hình thành do quá trình 

bào mòn, phong hoá của tự nhiên.  

Những kiểu dạng tùng, áng như trên hình thành Hồ nước mặn từ những hố sụt 

karst trong quá trình kiến tạo, tạo nên những hố trũng thấp hơn mực nước biển trong 

vùng núi đá vôi được thông với biển bởi những cửa hẹp hay những hang ngầm. Sau 

một thời gian phát triển chúng tạo nên một kiểu hệ sinh thái đặc trưng, độc đáo đôi 

khi khác với các kiểu hệ sinh thái bên ngoài. 

Theo kết quả khảo sát của các nhà khoa học, trên khu vực Vịnh Hạ Long, Vịnh 

Bái Tử Long và Cát Bà có tổng cộng 62 áng và 57 tùng. Tổng diện tích của 62 áng là 

289,4ha, của 57 tùng là 1.186,2ha. 

Các áng thường có đặc điểm sinh thái là chất đáy được cấu tạo bởi cát hoặc 

cát pha sỏi và vỏ sinh vật, độ sâu từ 1,5-4m, độ trong thường trong suốt đến đáy. Theo 

thống kê của các nhà khoa học, hệ sinh vật của các áng có 66 loài, bao gồm 21 loài 

rong, 37 loài động vật nhuyễn thể, 8 loài giáp xác và một số loài san hô. Trong đó có 

một số loài quý hiếm như trai ngọc, vẹm xanh, con sút, sò, rong guột... 

Với tùng, đặc điểm sinh thái chung là có chất đáy dạng cứng, độ trong có thể 

đạt 2m. Tuỳ từng mỗi tùng mà số loài sinh vật khác nhau, tập trung ở 3 nhóm san hô, 

động vật đáy và rong biển. Trong các tùng đều tìm thấy các loài đặc sản như tu hài, 

ghẹ, sò huyết, sò lông, trai ngọc… Trong các tùng, các nhà khoa học còn tìm thấy 4 


